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Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 75, 76, 77, 78, 79 sách Tự nhiên xã hội lớp 3 

CD Bài 14: Sử dụng hợp lí thực vật và động vật đầy đủ và chính xác nhất, mời 

các em học sinh và phụ huynh cùng tham khảo 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều trang 75 Chỉ dẫn hoạt động 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 14 trang 75 Câu hỏi:Bạn hãy nêu ví dụ về việc 

sử dụng thực vật, động vật trong đời sống hằng ngày. 

Trả lời: 

- Sử dụng rau làm thức ăn. 

- Sử dụng thịt gà, vịt làm thức ăn. 

-…. 

1. Sử dụng thực vật và động vật để làm thức ăn, đồ uống 

Giải TNXH Cánh diều lớp 3 trang 75 Quan sát 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 11 trang 75 Câu 1: Con người đã sử dụng thực 

vật và động vật để làm thức ăn, đồ uống gì? 
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Trả lời: 

- Con người đã sử dụng thực vật để làm thức ăn, sữa hạt, nước ép,… 

- Con người đã sử dụng động vật để làm thức ăn, sữa,… 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 11 trang 75 Câu 2: Hãy kể tên những người họ 

hàng mà mà bạn biết. Trong đó, ai thuộc họ hàng bên bố, ai thuộc họ hàng bên mẹ? 
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Trả lời: 

- Bạn nữ: Tiết kiệm, ăn hết thức ăn. 

- Bạn nam: Lãng phí, để thừa nhiều thức ăn. 

Giải TNXH Cánh diều lớp 3 trang 76 Câu hỏi 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 14 trang 76 Câu 1: Hằng ngày, gia đình em sử 

dụng thực vật và động vật để làm thức ăn, đồ uống nào? 

Trả lời: 

- Thực vật: rau xào, rau luộc, canh, ngũ cốc, yến mạch, nước ép, sữa hạt,…. 

- Động vật: thịt cá, sữa, trứng,…. 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 14 trang 76 Câu 2: Em nên làm gì để không lãng 

phí thức ăn, đồ uống được chế biến từ thực vật và động vật. 

Trả lời: 

Em nên: 

- Nấu lượng thức ăn, làm lượng đồ uống đủ dùng. 

- Khi thừa đồ ăn, đóng hộp và bảo quản trong tủ lạnh. 

- … 

2. Sử dụng thực vật và động vật để làm nguyên liệu, đồ dùng và một số việc 

khác 
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Giải Tự nhiên xã hội 3 CD trang 76 Quan sát 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 14 trang 76 Câu hỏi: Thực vật và động vật được 

con người sử dụng vào những việc gì trong các hình sau đây? 
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Trả lời: 
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- Thực vật: 

+ Sản xuất bông, vải,… làm quần áo. 

+ Trang trí, làm cây cảnh. 

+ Sản xuất các sản phẩm như dầu gấc,… 

+ Làm đồ dùng: bàn ghế, khăn giấy, nệm cao su, làm nón,… 

- Động vật: 

+ Sản xuất da làm cặp da,.. 

+ Sản xuất các sản phẩm như dầu cá, mật ong… 

+ … 

Giải Tự nhiên xã hội 3 Cánh diều trang 77 Câu hỏi 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 14 trang 77 Câu hỏi: Ở địa phương em, thực vật 

và động vật thường được sử dụng để làm gì? 

Trả lời: 

- Động vật dùng là thức ăn, vật nuôi cảnh, sức kéo,… 

- Thực vật dùng làm thức ăn, cây cảnh, cây lấy gỗ, thuốc,… 

Giải TN&XH Cánh diều lớp 3 trang 78 Quan sát 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 14 trang 78 Câu 1: Nhận xét về việc sử dụng 

thực vật và động vật của con người trong mỗi hình sau. Cách sử dụng đó đã hợp lí 

chưa? Vì sao? 
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Trả lời: 

1. Sử dụng quá nhiều giấy vệ sinh. Cách sử dụng đó chưa hợp lí. Vì hành động đó 

vừa thể hiện sự lãng phí, không tiết kiệm, vừa gây ô nhiễm môi trường. 

2. Sử dụng cây tam thất để làm thuốc. Đây là cách sử dụng hợp lí. Vì cây tam thất 

có lợi cho sức khỏe. 

3. Nuôi gấu để lấy mật. đây là cách sử dụng chưa hợp lí. Vì việc nuôi nhốt và lấy 

mật gấu gây tổn thương cho loài gấu. Có thể dẫn đến tuyệt chủng. 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 14 trang 78 Câu 2: Hãy đề xuất cách sử dụng 

hợp lí thực vật và động vật. 

Trả lời: 

ĐĐề xuất cách sử dụng hợp lí thực vật và động vật: 

- Tiết kiệm giấy 

- Không khai thác triệt để, cạn kiệt, trái phép thực vật và động vật. 
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- Không lãng phí thực vật và động vật. 

- Nên tiết kiệm thực vật và động vật. 

- Mua lượng thực phẩm vừa đủ. 

- Khi thừa thực phẩm, cần gói lại và bảo quản trong tủ lạnh. 

-…. 

 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 CD trang 78 Câu hỏi 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 14 trang 78 Câu hỏi: Hãy nhận xét về cách sử 

dụng thực vật và động vật trong gia đình và ở địa phương em theo gợi ý dưới đây. 

 

Trả lời: 
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Cách sử dụng thực vật, 

động vật 

Hợp 

lí 

Không 

hợp lí 
Giải thích 

Mua vừa đủ thực 

phẩm: thịt, cá, rau… 

cho gia đình 

X  Tránh lãng phí thực phẩm 

Ăn thịt thú rừng  X 

Nguy cơ lan truyền dịch bệnh, đồng thời 

làm cho nhiều loài động vật rừng có nguy 

cơ tuyệt chủng. 

Tiết kiệm giấy X  Tránh lãng phí giấy, bảo vệ rừng. 

Lấy thật nhiều đồ ăn 

khi ăn quán 
 X Lãng phí thực phẩm 

Bảo quản đồ ăn thừa 

khi chưa sử dụng hết. 
X  Tránh lãng phí thực phẩm 

Giải TNXH Cánh diều lớp 3 trang 79 Thực hành 

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 14 trang 79 Câu hỏi: Hãy vẽ hoặc sưu tầm tranh, 

viết khẩu hiệu về sử dụng hợp lí thực vật, động vật và chia sẻ với những người 

xung quanh để cùng thực hiện. 
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Trả lời: 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

 

 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

